MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ MỚI VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, VẬT LÍ 11
[bookmark: _ddq9nypgirgm]1. Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 2.	
- Thời gian làm bài: 50 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm A,B,C,D - TN Đ,S và TN TRẢ LỜI NGẮN 
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm 4 lựa chọn 18 câu: 4,5 điểm (gồm 16 câu hỏi nhận biết: 2 câu thông hiểu: 12 câu), mỗi câu 0,25 điểm.
+ Phần trắc nghiệm Đ-S 4 câu x 4 ý: 4 điểm   (gồm 10 ý  thông hiểu; 6 ý vận dụng.
+ Phần trắc nghiệm TLN 6 câu : 1,5 điểm   (gồm 2 câu Vận dụng ; 4 câu Vận dụng cao.
- Nội dung: Trường điện (18 tiết)
	STT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
 số câu và ý
	Điểm số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	ĐS
	TLN
	TN
	ĐS
	TLN
	TN
	ĐS
	TLN
	TN
	ĐS
	TLN
	TN
	ĐS
	TLN
	

	1
	Trường điện
(điện trường)
	Lực điện tương tác giữa các điện tích (4 tiết)
	3
	
	
	
	2
	
	
	2
	1
	
	
	1
	3
	4
	2
	2,25

	2
	
	Khái niệm điện trường (4 tiết)
	3
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	3
	3
	
	1,5

	3
	
	Điện trường đều (3 tiết)
	3
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	1
	1
	1,25

	4
	
	Điện thế và thế năng điện (4 tiết)
	4
	
	
	1
	3
	
	
	1
	1
	
	
	1
	5
	4
	2
	2,75

	5
	
	Tụ điện và điện dung (3 tiết)
	3
	
	
	1
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	4
	4
	1
	2,25

	6
	Số câu TN/ Số ý TL (Số YCCĐ)
	16
	0
	0
	2
	10
	
	0
	6
	2
	
	
	4
	18
	16 ý
	6
	10,0

	7
	Điểm số
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	4,5
	4,0
	1,5
	



[bookmark: _ojjiqggam5jh] 2. Bản đặc tả
	Nội dung
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi

	
	
	
	TN
	ĐS
	TLN

	Trường
điện
(Điện trường)
	1. Lực điện tương tác giữa các điện tích

	Nhận biết
	
	
	

	
	
	- Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích.
	3
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	

	
	
	- Bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác.
	
	2
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	

	
	
	
- Sử dụng biểu thức , tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).
	
	2
	2

	
	2. Khái niệm điện trường
	Nhận biết
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
	3
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	

	
	
	
- Sử dụng biểu thức , tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r.
	
	1
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.
	
	1
	

	
	
	- Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức .
	
	1
	

	
	3. Điện trường đều
	Nhận biết - Thông hiểu
	
	
	

	
	
	- Lập luận để mô tả được tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức và nêu được ví dụ về ứng dụng của hiện tượng này.
	3
	1
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	

	
	
	- Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song, xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.
	
	
	1

	
	4. Điện thế và thế năng điện
	Nhận biết - Thông hiểu
	
	
	

	
	
	- Lập luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó; thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.
	5
	3
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.
	
	1
	2

	
	5. Tụ điện và điện dung
	Nhận biết - Thông hiểu
	
	
	

	
	
	- Lập luận để xây dựng được biểu thức tính năng lượng tụ điện.
	4
	2
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được (không yêu cầu thiết lập) công thức điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp, ghép song song.
	
	2
	

	
	
	Vận dụng cao:
	
	
	

	
	
	- Năng lượng điện trường
	
	
	1

	
	
	TỔNG: 40 
	18
	16 ý
	6



image1.wmf
12

2

0

qq

1

F

4r

=

pe


oleObject1.bin

image2.wmf
2

0

Q

1

E

4r

=

pe


oleObject2.bin

oleObject3.bin

